	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH
	                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	                Bến  Tre, ngày 02 tháng 7 năm 2012


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN THUỘC GIA ĐÌNH NHÀ GIÁO 3 THẾ HỆ

	STT
	Họ và tên CBGV
	Nữ
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Có ông, bà nội ngoại; cha, mẹ; con (ruột) là nhà giáo
	Tổng số người trong gia đình là nhà giáo

	
	
	
	
	
	
	Stt
	Họ và tên ông,bà nội ngoại, cha, mẹ, con (ruột) là nhà giáo
	Năm sinh
	Q.hệ
	Dạy ở trường, chức vụ, thời gian; hộ khẩu thường trú
	Còn sống hay đã mất
	

	1
	Nguyễn Văn Nam 

(Phan Văn Nam)
	
	1958
	Giáo viên
	TH

Vĩnh Thành A
	1
	Phan Văn Bộ (Thầy giáo Thanh)
	1919
	Cha
	Xã Thành Trị huyện Bình Đại

Dạy từ

1950-1970
	Hy sinh
	2

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Phan Vi
	1987
	Con
	Trường TH

 Vĩnh Thành A

Dạy từ 

2010-2012

Tân Thiềng-Chợ Lách
	Còn sống
	2

	2
	Nguyễn Duy Khoa
	
	1971
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT CL
	1
	Nguyễn Duy Thưởng
	1907
	Ông Nội
	Trường 

Nguyễn Trãi- Sài Gòn

từ năm 1931.-

1965
	Chết
	5

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Duy Khiêm
	1936
	Cha
	Trường TH Thị Trấn CL từ năm 1975- 2000

Sơn Định- Chợ Lách
	Còn sống
	4

	3
	Trần Tấn Hiền
	
	1961
	Giáo viên
	Trường TH Long Thới A
	1
	Trần Văn Ngàn
	1927
	Cha
	Trường TH Vĩnh Thành B từ năm 1947-1980

Long Thới -Chợ Lách
	Còn sống
	1

	
	
	
	
	
	
	2
	Trần Tấn Hạo
	1983
	Con
	Trường TH Vĩnh Thành A từ năm 2005-2012

Long Thới -Chợ Lách
	Còn sống
	2

	4
	Đoàn Thị Ngọc Hân
	X
	1978
	Giáo viên
	Trường MN Long Thới
	1
	Trần Văn Ngàn
	1927
	Ông ngoại
	Trường TH Vĩnh Thành B từ năm 1947-1980

Long Thới -Chợ Lách
	Còn sống
	1

	
	
	
	
	
	
	2
	Trần Thị Ngọc Tuyết
	1952
	Mẹ
	Trường TH Vĩnh Thành B từ năm 1972-2000

Long Thới -Chợ Lách
	Chết
	3

	5
	Nguyễn Thị Nhã Trân

(thế hệ 3)
	x
	1976
	Giáo viên
	Tiểu học Mỹ Thạnh An
	1
	Lương Thị Mỹ Nương

(thế hệ 2)
	1954
	Mẹ
	từ 1991 đến nay nghỉ hưu hộ khẩu: 6D2, Nguyễn Văn Tư, Phường V TP Bến Tre
	Còn sống
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Lương Văn Me

(thế hệ 1)
	1913
	Ông Ngoại
	từ 1975 đến nay, hiện ở tại 6D2, Nguyễn Văn Tư, Phường V TP Bến Tre
	Còn sống
	

	6
	Nguyễn Thảo Vy

(thế hệ 3)
	x
	1983
	Giáo viên
	THCS Hoàng Lam
	1
	Nguyễn Thị Hồng Vân

(thế hệ 2)
	1955
	Mẹ
	Hiệu trưởng Trường MG Sao Mai, Phường V, TP Bến Tre; từ 2010 đến nay, hiện ở tại 60/1, Đ. 30/4, Phường IV TP Bến Tre
	Còn sống
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Kim Hội

(thế hệ 1)
	1930
	Ông Ngoại
	Xã Long Mỹ-Giồng Trôm …
	Mất
	

	7
	Võ Thị Thiên Hương

(thế hệ 3)
	x
	1962
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Vĩnh Phúc
	1
	Võ Đồng Chương

(thế hệ 2)
	
	Cha
	An Thới, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Võ Văn Vịnh

(thế hệ 1)
	
	Ông Nội
	An Thới, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
	Mất
	

	8
	Nguyễn Hùng Anh

(thế hệ 3)
	
	1964
	Giáo viên
	THCS Vĩnh Phúc
	1
	Nguyễn Văn Thuận

(thế hệ 2
	1934
	Cha
	Cán bộ PGD&ĐT TP Bến Tre. Thường trú: Phường I,TP Bến Tre
	Còn sống
	4

	
	
	
	
	
	
	2
	Lê Thị Dung

(thế hệ 2)
	
	Mẹ
	GV Trường TH Bến Tre. Thường trú: Phường I,TP Bến Tre
	Còn sống
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Lê Văn Uổng

(thế hệ 1)
	
	Ông Ngoại
	Phường I,TP Bến Tre
	Mất
	

	9
	Trần Anh Tuấn

(thế hệ 3)
	
	1967
	Giáo viên
	THCS Vĩnh Phúc
	1
	Trần Thị Tài

(thế hệ 2)
	1943
	Mẹ
	Khu phố 5, Phường Phú Khương
	Mất năm 2011
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Trần Ngọc Thắng

(thế hệ 1)
	
	Ông Ngoại
	Khu phố 5, Phường Phú Khương
	Mất
	

	10
	Lê Thị Thu Nguyệt

(thế hệ 3)
	x
	1963
	Giáo viên
	TH Phú Thọ
	1
	Lê Văn Lâu

(thế hệ 2)
	1917
	Cha
	Ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre
	Mất năm 1975
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Lê Văn Thiệt

(thế hệ 1)
	1895
	Ông Nội
	Ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre
	Mất năm 1950
	

	11
	Phạm Nam Phương

(thế hệ 3)
	x
	1985
	Giáo viên
	THCS Thành phố Bến Tre
	1
	Phạm Ký Hiêng

(thế hệ 2)
	1952
	Cha
	Giáo viên Trường CĐ Bến Tre. Từ 2011 đến nay nghỉ hưu tại 112D, Đoàn Hoàng Minh, KP Bình Lợi, P.6, TP 

Bến Tre
	Còn sống
	4

	
	
	
	
	
	
	2
	Lê Thị Nguyệt Cầm

(thế hệ 2)
	1952
	Mẹ
	Từ 2007 đến nay nghỉ hưu tại 112D, Đoàn Hoàng Minh, KP Bình Lợi, P.6, TP 

Bến Tre
	Còn sống
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Lê Hữu Nhơn

(thế hệ 1)
	1915
	Ông Ngoại
	Từ 1970 đến nay nghỉ hưu tại xã Vang Quới, Bình Đại, Bến Tre
	Còn sống
	

	12
	Nguyễn Thị Tuyết Mai

(thế hệ 3)
	x
	1958
	Giáo viên
	THCS Thành phố Bến Tre
	1
	Nguyễn Văn Rô

(thế hệ 2)


	
	Cha
	
	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Văn Tàu

(thế hệ 1)
	
	Ông Ngoại
	
	Mất
	

	13
	Võ Thanh Khiết

(thế hệ 3)
	
	1972
	Giáo viên
	THCS Sơn Đông
	1
	Võ Văn Tần

(thế hệ 2)
	1938
	Cha
	Nghỉ hưu tại Ấp 2, Sơn Đông , TP 

Bến Tre
	Còn sống
	5

	
	
	
	
	
	
	2
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt

(thế hệ 2)
	1940
	Mẹ
	Nghỉ hưu tại Ấp 2, Sơn Đông , TP 

Bến Tre
	Còn sống
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Huỳnh Minh Ngọc

(thế hệ 1)
	1908
	Ông Ngoại
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Mất năm 1985
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Võ Thị Mỹ Trang

(thế hệ 3)
	1969
	Chị ruột
	GV Trường MG Họa Mi, thường trú Ấp 2, Sơn Đông , TP Bến Tre
	Đương chức
	

	14
	Huỳnh Thị Bích Vân

(thế hệ 3)
	x
	1961
	Giáo viên
	TH

Bến Tre
	1
	Trần Ngọc Sương

(thế hệ 2)
	1934
	Mẹ
	Từ năm 1989 nghỉ hưu tại xã Bình Phú, TP Bến Tre
	Còn sống
	7

	
	
	
	
	
	
	2
	Huỳnh Văn Bê
(thế hệ 2)
	1933
	Cha
	Từ 1975 nghỉ hưu tại xã Bình Phú, TP Bến Tre
	mất 2011
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Trần Văn Vi

(thế hệ 1)
	1901
	Ông ngoại
	nghỉ hưu tại xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre
	mất
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Huỳnh Bích Thủy (thế hệ 3)
	1956
	Chị ruột
	Nghỉ hưu tại xã Tiên Long, Châu Thành Bến Tre
	còn sống
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Huỳnh Thị Thanh Vân 
(thế hệ 3)
	1960
	Chị ruột
	Nghỉ hưu tại xã Sơn Phú, Giồng Trôm
	còn sống
	

	
	
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Thị Hoàng Yến 
(thế hệ 4)
	1979
	cháu ruột
	GV trường THCS Tiên Thủy, Châu Thành
	còn sống
	

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Duẫn

(thế hệ 3)
	x
	1971
	Giáo viên
	Màm non Trúc Giang
	1
	Nguyễn Văn Lang

(thế hệ 2)
	1930
	Cha
	Từ năm 1988 nghỉ hưu tại 30/1, KP 1, Phường 4, TP Bến Tre
	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Phan Văn Nhứt

(thế hệ 1)
	1914
	Ông Ngoại
	Từ năm 1974 nghỉ hưu tại 30/1, KP 1, Phường 4, TP Bến Tre
	Mất
	

	16
	Nguyễn Trung Hiếu

(thế hệ 2)
	
	
	Giáo viên
	Trường TH Bình Thới
	1
	Nguyễn Trung Thu (thế hệ 1)
	
	
	Trường TH  Hương Mỹ- MCN
	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Trần Nguyên Huy (thế hệ 3)
	
	
	Trường TH Bình Thới- Bình Đại
	
	

	17
	Võ Ngọc Hảo

(thế hệ 3)
	
	1961
	Giáo viên
	TTGDTX Giồng Trôm
	1
	Võ Trung Hồng

(thế hệ 2)
	1935
	
	Trường Tiểu học Bình Thành nay nghỉ hưu
	Còn sống
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Võ Văn Phấn (thế hệ 1)
	1907
	
	Trường Tiểu học Ba mỹ-Ba tri
	Mất
	

	18
	Nguyễn Kim Tính (thế hệ 3) 
	x
	1980
	GV


	MG Đa Phước Hội
	1
	Nguyễn Văn Đẫu 

(thế hệ 1)
	1933


	Ông Nội 

	TH Thị Trấn MC
	Chết 1991


	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Chiến Quốc (thế hệ 2)

	1954 


	Cha
	TH Nhuận Phú tân - MCBắc
	Chết 2009
	

	19
	Nguyễn Phú Cường  (thế hệ 2) 
	
	1958
	Giáo viên
	TH Định Thủy 
	1
	Nguyễn Văn Ri (thế hệ 1)
	1930
	Ông Nội 

	TH An Định 
	Sống
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Thị Kim Dung (thế hệ 3)
	1985
	Con
	THPT Chu Văn An- Đồng tháp
	Sống
	

	20
	Đoàn Thị Mỹ Phượng (thế hệ 3) 
	x
	1968
	Giáo viên
	THCS Hương Mỹ
	1
	Trương Văn Ngăn (thế hệ 1)
	1918
	Ông ngoại
	TH thị trấn Mỏ Cày
	Sống
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Trương Thị Ánh

(thế hệ 2)
	1942
	Mẹ
	TH Hương Mỹ
	Sống
	

	21
	Nguyễn Trường Chăm (thế hệ 3) 
	
	1978
	Giáo viên
	THCS Minh Đức
	1
	Võ Văn Muôn (thế hệ 1) 
	1913
	Ông ngoại
	Bổ túc công nông
	Chết
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Võ Thị Ren (thế hệ 2) 
	1951
	Mẹ
	TH Minh Đức
	Sống
	

	22
	Lê Phạm Thành Khoa (thế hệ 3)
	
	1981
	Giáo viên
	Dạy ở trường THPT Nguyễn Thị Định
	1
	Phạm Văn Thiều

(thế hệ 1)
	1935
	Ông Ngoại
	Dạy ở trường Tiểu học Thị Trấn Giồng Trôm, nay đã nghỉ hưu hộ khẩu: Bình Hòa-Giồng Trôm-Bến Tre. 
	Sống.
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Phạm Thị Lệ Liễu 

(thế hệ 2)


	1956


	Mẹ
	Mầm non Lộc Thành (Bảo Lâm-Lâm Đồng) Hộ khẩu: Bảo Lâm-Lâm Đồng


	Sống


	

	23
	Cao Nguyên Cường (thế hệ 3)
	
	1983
	Giáo viên
	Dạy ở Trường THPT Nguyễn Thị Định 
	1
	Cao Văn Trí

(thế hệ 1)
	1935
	Ông Nội
	Trường Tiểu học Thị Trấn Bình Đại, Đã nghỉ hưu và đã mất.
	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Cao Thanh Nhã

(thế hệ 2)
	1959
	Ba
	Dạy ở TT GDTX Bình Đại (Giám đốc TT GDTX) 
	Sống
	

	24
	Phạm Thanh Minh

(Thế hệ 3)
	
	1980
	Giáo viên
	Dạy ở trường THPT Nguyễn Thị Định, 
	1
	Phạm Văn Bầu

(Thế hệ 1)
	1917
	Ông Nội
	Trước 1975 dạy Bình dân học vụ tại Giồng Trôm-Bến Tre
	Đã mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Thị Hữu Tấn

(Thế hệ 2)
	1950
	Mẹ
	Dạy ở Trường Tiểu học Châu Bình-Giồng Trôm-Bến Tre
	Sống
	

	25
	Phan Thanh Dũng

(thế hệ 2)
	
	1956
	Giáo viên
	THPT Trương Vĩnh Ký
	1
	Phan Văn Cấu

(thế hệ 1)
	1927
	Cha
	Trường Tiểu học Mõ Cày, giáo viên, 20 năm
	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Phan Dũng Vân Thương (thế hệ 3)
	1984
	con
	THPT Trương Vĩnh Ký
	Sống
	

	26
	Cao Hữu Đoàn

(thế hệ 2)


	
	1956
	Phó Hiệu trưởng
	TH An Bình Tây
	1


	Cao Hữu Xướng

(thế hệ 1)

	1923


	Cha


	GV Trường TH An Ngãi Tây


	Chết


	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Cao Thị Thanh Trúc (thế hệ 3)
	1979
	Con
	GV Trường THPT Võ Thị Sáu-TP HCM
	Sống
	

	27
	Dương Thị Minh Thu

(thế hệ 3)
	X
	1965
	GV 
	TH Vĩnh Hòa
	1
	Lê Thị Tốt

(thế hệ 1)


	1925


	Bà Nội


	-GV Trường TH Bến Tre


	Chết
	05

	
	
	
	
	
	
	2
	Bùi Văn Lộc

(thế hệ 1)
	1951
	Ô Ngoại


	-GV Trường TH Bà Rịa-Vũng Tàu


	Chết


	

	
	
	
	
	
	
	3
	Dương Minh Thông (thế hệ2)


	1952


	Cha


	-TH Ng Đình Chiểu- Ba Tri
	Chết
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Bùi Thị Mười (thế hệ 2)
	1951
	Mẹ
	-TH An Bình Tây


	Sống
	

	28
	Nguyễn Thị Ngọc Duyên

(thế hệ 3)
	X
	1960
	P Hiệu trưởng 
	THCS Thị Trấn Ba Tri
	1


	Nguyễn Văn Lô

(thế hệ 1)
	1921


	Ô Nội


	-TH Sài gòn Gia định


	Chết


	03

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Văn Thái(thế hệ 2)
	1940
	Cha
	-Trường Nguyễn Du Ba Tri


	Chết
	

	29
	Dương Thị Đan Tâm

(thế hệ 3)
	X
	1980
	GV
	THCS Thị Trấn Ba Tri
	1


	-Trần Văn Bá

(thế hệ 1)
	1922


	Ô Ngoại


	-TH Ba Tri


	Chết

Sống
	4

	
	
	
	
	
	
	2
	-Dương Phước Tường

(thế hệ 2)
	1953
	Cha


	-TH NĐC Ba Tri
	Sống


	

	
	
	
	
	
	
	3
	-Trần Thị Sương (thế hệ2)
	1952
	Mẹ
	-TH NĐC Ba Tri
	
	

	30
	Triệu Thị Quốc Phương

(thế hệ  3)
	X
	1982
	GV
	THCS Ba Mỹ
	1


	-Phạm Văn Trung

(thế hệ 1)
	1928


	Ô Ngoại


	-TH An Bình Tây


	Sống


	03

	
	
	
	
	
	
	2
	-Phạm Thị Kim Hoanh (thế hệ 2)
	1954
	Mẹ
	-TH An Bình Tây
	Sống
	

	31
	Trần Duy Phương

(thế hệ 3)
	
	1981
	GV
	THCS An Đức
	1


	-Trần Quang Chấp

(thế hệ 1)
	1932


	Ô Ngoại


	-PTCS Phước Tuy


	Chết


	03

	
	
	
	
	
	
	2
	-Trần Thị Thu Vân (thế hệ 2)
	1955
	Mẹ
	-TH NĐC Ba Tri
	Sống
	

	32
	Trịnh Thị Mỹ Hồng

(thế hệ 2)
	X
	1950
	GV
	TH Tân Thủy
	1


	-Trịnh khắc Thường

(thế hệ 1)
	1920


	Cha


	-THCS An Thạnh


	Sống


	3

	
	
	
	
	
	
	2


	-Trần Thị Hồng Trang (thế hệ 3)
	1966
	Con
	-TH Tân Thủy
	Sống
	

	33
	Nguyễn Văn Năm

(thế hệ 2)
	
	1951
	GV
	TH An Hiệp 2
	1


	-Nguyễn Văn Thuần

(thế hệ 1)
	1928


	Ô Nội


	-THCS An Hiệp
	Chết


	3

	
	
	
	
	
	
	2
	-Nguyễn Thị Bảo Ngọc (thế hệ 3)
	1978
	Con
	Đại học Công nghệ thông tin Thành phố HCM
	Sống
	

	34
	Tô Công Danh

(thế hệ 2)
	
	1957
	CT CĐGD huyện
	Huyện Ba Tri
	1


	Tô Văn Nhữ

(thế hệ 1)
	1923


	Cha
	-TH Bảo Thuận


	Chết


	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Tô Quốc Minh (thế hệ 3)
	1985
	Con
	-TH NĐC Ba Tri
	Sống
	

	35
	Trần Quốc Bảo

(thế hệ 3)
	
	1973
	Giáo viên
	THCS thị trấn Giồng Trôm
	1
	Lê Văn Chuẩn

(thế hệ 1)
	1908
	Ông ngoại
	Trường Bình Hòa
	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Trần Quốc Tâm

(thế hệ 2)
	1937
	Cha
	Trường Bình Hòa
	Sống
	

	36
	Trần Thị Thùy Trang (thế hệ 3)
	x
	1965
	CV
	 Phòng GD MCB
	1
	Đoàn Văn Hai (thế hệ 1)
	1927
	Ông ngoại
	Trường TH Phú Khương
	Mất
	5

	
	
	
	
	
	
	2
	Trần Quốc Hưng (thế hệ 2)
	1942
	Cha
	Trường THCS Nguyễn Văn Tư
	Mất
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Đoàn Ngọc Mãi ( thế hệ 2)
	1945
	Mẹ
	Trường THCS Ngãi Đăng
	Sống
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Trần Thị Thùy Liên (thế hệ 3)
	1970
	Con
	Trường THCS Nguyễn Văn Tư
	Sống
	

	37
	Trần Nhựt Tân (thế hệ 3)
	
	1975
	Giáo viên
	THCS Phước Mỹ Trung
	1
	Trần Ngọc Anh 

(thế hệ 1)
	1925
	Ông nội
	Trường THPT Ngô Văn Cấn
	Sống
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Trần Việt Hùng
	1950
	Cha
	HT trường TH Thạnh Ngãi 2
	Sống
	

	38
	Võ Thanh Huy

(Thế hệ 3)
	
	1970
	Giáo viên 
	TH Tân Phú A
	1
	Phạm Văn Đều

(Thế hệ 1)
	1929
	Ông ngoại
	Trường Thịnh Trị

1952-1994.Nay đã nghỉ hưu,ấp Bình Phú ,xã Thịnh Trị,Huyện bình Đại
	Sống
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Phạm thị Tươi

(Thế hệ 2)
	1948
	Mẹ
	Trường TH Tân Phú A;1968-2004 nay đã nghĩ hưu ,Ấp Tân Đông ,xã tân Phú ,Châu Thành ,Bến Tre
	Sống
	

	39
	Võ Quốc Khánh

(Thế hệ 3)
	
	1973
	Giáo viên 
	TH Tân Phú A
	1
	Phạm Văn Đều

(Thế hệ 1)
	1929
	Ông ngoại
	Trường Thịnh Trị

1952-1994.Nay đã nghỉ hưu,ấp Bình Phú ,xã Thịnh Trị,Huyện bình Đại
	 Sống
	4

	
	
	
	
	
	
	2
	Phạm thị Tươi

(Thế hệ 2)
	1948
	Mẹ
	Trường TH Tân Phú A;1968-2004 nay đã nghĩ hưu ,Ấp Tân Đông ,xã tân Phú ,Châu Thành ,Bến Tre
	Sống
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Võ Thị Mỹ Dung

(Thế hệ 3)
	1975
	Em
	Trường TH Tân Phú A
	 Sống
	

	40
	Trương Thị Huỳnh Giao

(thế hệ 3)
	x
	1970
	Giáo viên
	Trường THCS An Hiệp
	1
	Lương Văn Me (thế hệ 1)
	1913
	Ông ngoại
	Giáo viên dạy ở trường tiểu học Hữu Định từ năm 1933 đến 1973 nghỉ hưu
	Mất 
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Lương Thị Mỹ Dung (thế hệ 2)
	1949
	Mẹ
	Dạy trường tiểu học Qưới Thành từ năm 1976 đến năm 2005 nghỉ hưu
	Sống
	

	41
	Vương Hữu Thuận 

(thế hệ 3)
	
	1957
	Hiệu trưởng
	THCS 

An Phước
	1
	Vương Văn Hưng 

(thế hệ 2)
	1919
	Cha
	Giám thị trường THPT Nguyễn Đình Chiểu- TP Mỹ Tho-Tỉnh Tiền Giang
	Mất 
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Vương Quốc Đượm

(thế hệ 1)
	1898
	Ông nội
	Giáo viên trường Chợ Gạo-Tỉnh Tiền Giang;
	Mất 
	

	42
	Lê Thị An Trinh

(thế hệ 3)
	x
	1972
	Giáo viên
	THCS Tân Thạch
	1
	Lê Văn Tư

(thế hệ 1)
	1917
	Ông ngoại
	Dạy ở Trường TH Mỹ Thạnh

Giáo viên Hưu trí

1980
	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Lê Thị Hồng

(thế hệ 2)
	1951
	Mẹ
	Dạy ở trường TH Phong Nẫm


	Sống
	

	43
	Lê Thị Thủy Tiên

(thế hệ 3)
	x
	1971
	G.Viên
	TH.Tân Thạch A
	1
	Nguyễn Văn Hiền

(thế hệ 1)
	Ông ngoại
	1915
	TH Mỏ Cày, GV 1938-1971


	Mất
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Thị Loan

(thế hệ 2)
	1946
	Mẹ
	TH. Tân Thạch A, H.trưởng 1976-2002

nghỉ hưu
	sống
	

	44
	Từ Thế Diễm Phương

(thế hệ 3)
	x
	1971
	G.Viên
	TH.Tân Thạch A
	1
	Nguyễn Văn Thô

(thế hệ 1)
	1906
	Ông ngoại
	TH.Cà Mau, GV 1936-1945
	Chết
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Trần Thị Hên

(thế hệ 2)
	1944
	Mẹ
	TH. Tân Thạch A, GV 1970-1992
	 sống
	

	45
	Từ Thế Diễm Châu

(thế hệ 3)
	x
	1977
	G.Viên
	TH.Tân Thạch A
	1
	Nguyễn Văn Thô

(thế hệ 1)
	1906
	Ông ngoại
	TH.Cà Mau, GV 1936-1945
	Chết
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Trần Thị Hên

(thế hệ 2)
	1944
	Mẹ
	TH. Tân Thạch A, GV 1970-1992, Ấp 8-Tân Thạch
	Còn sống
	

	46
	Trần Thị Thùy Linh

(thế hệ 3)
	x
	1968
	G.viên
	MG. Tam Phước
	1
	Đoàn Văn Hai

(thế hế 1)
	1924
	Ông ngoại
	TH. Phú Khương, GV 1963-1975
	Chết
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Đoàn Ngọc Mãi

(thế hệ 2)
	1947
	Mẹ
	TH Bình Nguyên, TH Ngãi Đăng , GV 1975-1982

Nghỉ việc, P4,TP BTre
	còn 

sống
	

	47
	Huỳnh Huy Khang

(thế hệ 3)
	
	1977
	G.Viên
	THCS Tân Phú
	1
	Đàm Văn Đạt

(thế hệ 1)
	1922
	Ông ngoại
	TH Phú 

Đức, T ân Thạch, GV, nghỉ hưu 1982
	còn 

sống
	4

	
	
	
	
	
	
	2
	Huỳnh Văn 

Mĩnh

(thế hệ 2)
	1947
	Cha
	TH. Phú 

Đức, nghỉ hưu 1992
	Còn

 sống
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Đàm Thị 

Hồng Đào

(thế hệ 2)
	1952
	Mẹ
	TH. Phú 

Đức, nghỉ hưu 2007
	Còn

 sống
	

	48
	Phan Thị

 Ngọc Trâm

(thế hệ 3)
	x
	1969
	G.Viên
	THCS Tân Phú
	1
	Nguyễn Dụng Học

(thế hệ 1)
	1910 
	Ông ngoại
	TH Phú 

Đức, An 

Hóa, Tân Thạch, nghỉ hưu 1970
	chết
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Thị Nguyện 

(thế hệ 2)
	1944
	Mẹ
	TH Plaiku,

GV 1965-1969, nghỉ dạy 1970
	
	

	49
	Lư Thị Huỳnh Mai

(thế hệ 3)
	X
	1967
	Giáo viên 
	THCS Phan Triêm
	1
	Lư Sanh Hầu

(thế hệ 1) 
	1917
	Ông nội
	Dạy ở trường Phan Thanh Giản Bến Tre  (nay là trường Lạc Long Quân)
	Mất
	4

	
	
	
	
	
	
	2
	Lư Thế Hưng

(thế hệ 2) 
	1941
	Cha 
	Dạy ở trường TH Mỹ Thành; chức vụ giáo viên từ năm 1969 đến 1992. từ năm 1992 đến nay nghỉ hưu 
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Mai Thị Huỳnh Hoa

(thế hệ 2)
	1945
	Mẹ 
	Dạy ở trường TH Mỹ Thành
	
	

	50
	Phạm Thị Xuân Đào

(thế hệ 3)
	x
	1968
	H.trường
	THCS

Tam Phước
	1
	Nguyễn Công Hữu

(thế hệ 1)
	1919
	Ông ngoại
	TH. Thới Sơn- Tiền Giang, GV 1940-1972, nghỉ hưu
	chết
	3

	
	
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Thị Nhàn

(thế hệ 2)
	1937
	Mẹ
	TH Phú Túc, GV 1958-1989, nghỉ hưu
	Còn sống
	

	51
	Trà Thị Thanh Bình (thế hệ 3)
	x
	1968
	Giáo viên
	TH Phú Túc
	1
	Huỳnh Văn Ngò (thế hệ 1)
	1919
	Ông ngoại
	Dạy trường Giao Hòa
	Mất
	5

	
	
	
	
	
	
	2
	Trà Văn Trữ (thế hệ 1)
	1916
	Ông nội
	Dạy trường Nam tỉnh Lỵ- Thị xã Bến Tre
	Mất
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Trà Văn Hy (thế hệ 2)
	1938
	Cha
	Trường TH Giao Hòa
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Huỳnh Mỹ Nương (thế hệ 2)
	1944
	Mẹ
	P HT Trường TH Giao Hòa
	
	


6

